
STT Họ tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Lớp Ghi chú

1 Đặng Ngọc Bảo Ngân 17/06/2002 Kinh Thôn Tân Tiến, Xã Cư Huê, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47A

2 Đặng Thị Thu Hà 30/01/2003 Kinh Thôn Thanh Hợp, Xã Vụ Bổn, H. Krông Pắc, Đắk Lắk GDMN 47A

3 Dương Thị Quỳnh Châu 04/11/2003 Kinh Thôn 5, Xã Cư Prao, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 47A

4 H Đâm Long Dinh 24/12/1997 Mnông Buôn Mă, Xã Bông Krang, H. Lắk, Đắk Lắk GDMN 47A
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

5 H Đĩa Niê 14/11/2003 Ê đê Buôn Briêng B, Xã Ea Nam, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 47A

6 H' LaNu Bkrông 09/11/1999 Ê đê Buôn Êa Kruễ, Xã Ea Bông, H. Krông Ana, Đắk Lắk GDMN 47A

7 H Linh Aliô 02/12/2003 Ê đê Buôn Cữ Dluê, Xã Hòa Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47A

8 H Ly Yol Niê 15/11/2002 Ê đê Thôn Cư Blang, Xã Pơng Drang, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 47A

9 H Thảo Niê 24/04/2003 Ê đê Buôn Tring 3, Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 47A

10 H Tri Na 17/05/2003 Xơ đăng Buôn Hring, Xã Ea H'đinh, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47A

11 H Vưng Ksơr 05/11/2003 Ê đê Buôn Pa, Xã Cư Prao, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 47A
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

12 H Zu Ra Aliô 10/09/2003 Ê đê Buôn Cữ Dluê, Xã Hòa Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47A

13 Hồ Thị Thu Uyên 27/02/2001 Kinh Thôn 6, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47A

14 Huỳnh Ngọc Anh Thư 10/11/2002 Kinh TDP 6, Phường Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47A

15 Ksơr H Mai 27/08/2002 Ê đê Buôn Đrai, Xã Dlê Yang, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 47A

16 Nguyễn Thị Nga 27/05/2002 Kinh Thôn 3A, Xã Ea Kly, H. Krông Pắc, Đắk Lắk GDMN 47A

17 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 17/08/2003 Kinh Thôn 18, Xã Cư Bông, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47A

18 Nguyễn Thị Thanh Bình 23/10/2002 Kinh Thôn 2, Xã Ea Kiết, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47A

19 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10/12/2003 Kinh Thôn 6, Xã Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47A
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STT Họ tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Lớp Ghi chú

20 Phạm Thị Trà My 11/11/2002 Kinh TDP 10, Phường An Bình, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 47A

21 Trịnh Hương Ly 15/04/2003 Kinh TDP 5, Phường Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47A

22 Trương Thị Thu Huế 20/05/2000 Kinh Thôn Tam Hà, Xã Cư Klông, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 47A

23 Đặng Thị Quỳnh 18/06/2003 Kinh Thôn 9, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47B

24 H' Bim Niê Siêng 07/12/2003 Ê đê Buôn Kõ Siêr, Phường Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47B

25 H Bin Rya 15/05/2002 Mnông Buôn Nà Xược, Xã Ea Huar, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk GDMN 47B
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

26 H Đan Niê 11/08/2003 Ê đê Buôn Ea Dua, Xã ĐLiê Ya, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 47B

27 H Đao Ksơr 09/10/2003 Ê đê Buôn Phơng, Xã Cư Dliê M'nông, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47B

28 H Kam Niê 15/04/2002 Ê đê Buôn Ea Knuôp, Xã Cư Ni, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47B
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

29 H Mên Niê 08/03/2003 Ê đê Buôn Tơng Jú, Xã Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47B

30 H Phôn Ksơr 21/12/2003 Gia rai Buôn A1, Thị trấn Ea Súp, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47B
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

31 H Rim Kbuôr 16/02/2003 Ê đê Buôn Ayũn, Xã Ea Kuêh, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47B

32 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 26/10/2003 Kinh Số 94, Thôn 10, Xã Hòa Khánh, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47B

33 Kiều Thị Mỹ Tâm 13/12/2003 Kinh Thôn 5, Xã Ea Lê, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47B

34 Lăng Thị Thắm 23/09/2002 Nùng Thôn 20, Xã Ea Rốk, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47B
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

35 Lê Thị Mộng Cầm 01/09/2003 Kinh Thôn Đông Sơn, Xã Hòa Hiệp, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47B

36 Lê Thị Yến 07/07/2003 Kinh Số 204 Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, H. Cư M'gar, ĐL GDMN 47B

37 Nguyễn Thị Hương 04/11/2001 Tày Thôn 12, Xã Ea Khal, H. Ea H'leo, Đắk Lắk GDMN 47B
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

38 Nhiên 06/03/2003 Xơ đăng Buôn Kon Hring, Xã Ea Yiêng, H. Krông Pắc, Đắk Lắk GDMN 47B
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

39 Trần Thị Thu Trang 30/09/2003 Kinh Số 63, Thôn 8, Xã Hòa Khánh , TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47B

40 Võ Thị Thanh Trang 28/02/2001 Kinh Thôn 4, Xã Hòa Phong, H. Krông Bông, Đắk Lắk GDMN 47B

41 Bùi Thị Kiều Oanh 07/04/2003 Kinh Thôn 7, Xã Ea Huar, H. Buôn Đôn , Đắk Lắk GDMN 47C



STT Họ tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Lớp Ghi chú

42 H Luy Niê 24/03/2002 Ê đê Buôn Dráh 2,Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 47C

43 Lê Thị Thùy Dương 17/04/2001 Kinh Thôn 2, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47C

44 Nguyễn Thị Quỳnh 24/10/2003 Kinh Thôn 11, Xã Ea Ning, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47C

45 Nguyễn Thu Hà 10/09/2003 Kinh Thôn 5, Xã Ea Khal, H. Ea H'leo, Đắk Lắk GDMN 47C

46 Trần Thị Loan 14/02/2001 Kinh TDP 5, Phường Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 47C

47 Trịnh Thị Thắm 02/10/2003 Kinh Thôn 5, Xã Ea Bung, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47C

48 H' Chinh Ksơr 30/04/2003 Ê đê Buôn M' Gơm, Xã Ea Trang, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 47D

49 H Dim Mi Mlô 25/08/2003 Ê đê Buôn Ea Kdruôl, Thị trấn Ea Kar, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47D

50 H Droan Mlô 10/06/2001 Ê đê Buôn H Đing, Xã Cư Dliê M'nông, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47D

51 H' Dương Niê 03/03/2003 Ê đê Buôn Phơng, Xã Ea Tul, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47D
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

52 H Huyền Byă 27/12/2003 Ê đê Buôn M' Suôt, Xã Krông Jing, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 47D

53 H' Lệ Niê 18/05/2003 Ê đê Buôn M' Hap, Xã Ea Trang, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 47D
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

54 H Ni San Ayun 04/05/2003 Ê đê Buôn Gram B, Xã Ea D'Rơng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47D

55 H Quyết Adrơng 17/06/2001 Ê đê Buôn Ea Măp, Thị trấn Ea Pốk, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47D

56 H Va Ni Mlô 22/06/2000 Ê đê Buôn EaKdruôl, Thị trấn Ea Kar, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47D

57 H' Za Lê Ayũn 15/01/2003 Ê đê Buôn Cuôr Đăng B, Xã Cuor Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47D

58 Nguyễn Thảo Vy 29/07/2002 Kinh TDP Tân Hà 1, Phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, ĐL GDMN 47D

59 Nguyễn Thị Hằng 05/09/2002 Kinh Thôn Nam Hòa, Xã Dray Bhăng, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47D

60 Nguyễn Thị Kim Chi 27/01/2001 Kinh Số 45, Thôn 1, Thị trấn Ea Súp, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47D

61 Nguyễn Thị Nam 19/09/2000 Kinh Thôn Đông Giang II, Xã Buôn Tría, H. Lắk, Đắk Lắk GDMN 47D

62 Nguyễn Thị Xuân Mai 30/10/2002 Kinh TDP 8, Phường Tân An, Thành phố BMT, Đắk Lắk GDMN 47D

63 Phan Thị Mơ 03/08/2002 Kinh Buôn Ea Yông A, Xã Ea Yông, H. Krông Pắc, Đắk Lắk GDMN 47D

64 Trần Thị Anh Thư 15/08/2003 Kinh Thôn 8, Xã Ea Ning, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47D

65 Đặng Thị Thu Hằng 28/02/2003 Nùng Thôn 6, Xã Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, Đắk Lắk GDMN 47E



STT Họ tên Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Lớp Ghi chú

66 Đoàn Anh Thư 31/01/2003 Kinh 239/11a Y Wang, Phường Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47E

67 Dương Thị Thương Mến 10/02/2002 Kinh Thôn Sơn Lộc 1, Xã Cư Bao, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 47E

68 H- Bôra Byă 16/09/2003 Ê đê Buôn Ea Tiêu, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47E
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

69 H Djoai Niê 08/07/2003 Ê đê Buôn Kroa A, Xã Ea D'Rơng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47E

70 H Duyên Niê 14/01/2001 Ê đê Buôn Yun, Xã ĐLiê Ya, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 47E
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

71 H Linh Da Byă 29/03/2000 Ê đê Buôn Eea Kruễ, Xã Ea Bông, H. Krông A Na, Đắk Lắk GDMN 47E

72 H My Ly Niê 17/05/2003 Ê đê Buôn Kđrô 2, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 47E

73 H Ngat Niê Kdăm 23/04/2003 Ê đê Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47E

74 H Ngọc Mlô 14/02/2003 Ê đê Buôn Đrao, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 47E

75 H Trúc Niê 15/03/2002 Ê đê Buôn Mùi 1, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 47E

76 H WaLin Mlô 14/02/2003 Ê đê Buôn Tring 2, Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ , Đắk Lắk GDMN 47E

77 H Wiên Niê 27/02/2003 Ê đê Buôn Ea Tiêu, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47E

78 Nguyễn Hà Trúc Quỳnh 06/06/2003 Kinh Thôn 10, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 47E

79 Nguyễn Phan Anh 14/04/2000 Kinh Thôn 12, Xã Cư Ni, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47E

80 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/07/2003 Kinh Thôn 8, Xã Ea Kpam, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 47E

81 Nguyễn Thị Thảo Yến 14/07/2002 Kinh Số 463 Hùng Vương, Phường Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47E

82 Nguyễn Thị Thu Thuận 02/04/2002 Kinh Thôn 8, Xã Ea Lê, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47E

83 Nguyễn Thị Tú Cầm 03/07/2003 Kinh Thôn Ninh Thanh 2, Xã Ea Kmút, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47E

84 Nguyễn Thị Yến Vy 17/12/2003 Kinh Thôn 3, Xã Hòa Thuận , TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 47E

85 Phạm Thị Hoa 20/5/2003 Kinh Thôn 17, Xã Ea Rốk, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 47E

86 Trần Ngọc Huệ 20/01/2000 Kinh Thôn 10, Xã Ea Đar, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 47E

Danh sách này có 86 sinh viên./.


